ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD 7 CUỐI HK II
A. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT

I. Ứng phó với bạo lực học đường
1. Quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường
- Để phòng, chống bạo lực học đường, pháp luật nước ta quy định:
+ Không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường và người khác.
+ Không được đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
+ Nhà trường, cha mẹ học sinh có trách nhiệm giáo dục học sinh về phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa, can thiệp kịp thời và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh trước các hành vi bạo lực học đường.
2. Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường
- Để phòng ngừa bạo lực học đường, mỗi học sinh cần;
+ Có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
+ Thân thiện, hòa đồng và xây dựng tình bạn lành mạnh.
+ Kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là các cảm xúc tiêu cực.
+ Khéo léo và kịp thời trong giải quyết các hiểu nhầm, xích mích nhỏ.
+ Nhận biết nguy cơ bị bạo lực học đường, tự chủ, không để bị lôi kéo, tham gia các vụ việc bạo lực học đường.
+ Tìm hiểu các thông tin pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
- Để ứng phó với bạo lực học đường, mỗi học sinh cần:
+ Nhanh chóng nhận diện được dấu hiệu của bạo lực học đường.
+ Bình tĩnh, tìm cơ hội thoát ra hoặc kêu gọi sự giúp đỡ.
+ Thông báo sự việc cho gia đình, thầy cô hoặc trình báo cơ quan chức năng.
+ Gọi số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
+ Đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản mạng xã hội của cá nhân.
+ Khi chứng kiến bạo lực học đường, không thờ ơ vô cảm, lôi kéo tham gia, cổ vũ các hành vi bạo lực học đường.
+ Không tìm cách trả thù, đánh lại, tỏ thái độ thách thức.
II. Tệ nạn xã hội
1. Khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội
- Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm: ma túy, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan....
2. Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội
- Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân:
+ Thiếu hiểu biết; ham chơi, đua đòi;
+ Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc;
+ Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình;
+ Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh,,....
 3. Hậu quả của tệ nạn xã hội
- Gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, thậm chí là tính mạng con người.
- Dẫn đến những tổn thất về kinh tế, tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc của gia đình.
- Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; chuẩn mực đạo đức; thuần phong mĩ tục và vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước.
III. Thực hiện phòng chống, tệ nạn xã hội
1. Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
- Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định:
+ Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy bắt buộc phải đi cai nghiện.
+ Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nòa, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
+ Nghiêm cấm các hành vi mê tín di đoạn.
+ Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm, cưỡng bức bán dâm và bảo kê mại dâm.
+ Trẻ em không được uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích.
+ Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích, dụ dỗ và dẫn dắt trẻ em bán dâm hoặc cho trẻ em sử dụng các văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc đồ chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
- Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.
2. Công dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
- Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
- Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.
- Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.

IV. Quyền về nghĩa vụ của công dân trong gia đình
1. Gia đình và vai trò của gia đình
- Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.
- Đối với mỗi người, gia đình chính là mái ấm yêu thương, là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.
- Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
 2. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
- Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con; không được phân biệt đối xử giữa các con; không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật.
- Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng; có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.
- Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.
- Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.
- Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục con.
3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
- Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.

B. BÀI TẬP
Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN 
Câu 1: Trong các ý dưới đây đâu là biểu biện của bạo lực học đường?
A. Ngược đãi, xâm hại thân thể.
B. Nói hơi lớn tiếng.
C. Góp ý với người khác.
D. Nhắc nhở nhẹ nhàng khi người khác mắc lỗi.
Câu 2: Hành vi nào sau đây thể hiện trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống bạo lực học đường?
A. Tham gia tích cực hoạt động phong trào của lớp.
B. Đe dọa người nói xấu mình với người khác.
C. Tố giác hành vi đánh nhau của bạn trong lớp.
D. Hô hào, cổ vũ khi thấy bạn đánh nhau.
Câu 3. Chi tiêu hợp lí là...
A. ưu tiên mua những thứ mình cần hơn mình muốn 
B. mua tất cả những gì mình cần.
C. cất giử không mua gì cả.
D. thấy gì thì mua đó miễn thích là được.
Câu 4. Nhận định sai khi nói về tiết kiệm tiền là:
        A. Chỉ những người nghèo mới phải tiết kiệm.
        B. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng sức lao động.
        C. Người tiết kiệm sẽ tích lũy được nhiều tài sản.
        D. Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý của cải.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây được coi là sa vào tệ nạn xã hội?
        A. Bạn H đã từ chối việc hút thuốc lá điện tử. 
        B. Ông B thường uống một vài ly rượu trong mỗi bữa ăn tối.
        C. Công an nhiễm HIV từ tội phạm.
        D. Anh Q thường xuyên sử dụng ma tuý.
Câu 6: Những tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay là:
        A. Ma tuý, cờ vua, cờ tướng			B. Ma tuý, cờ bạc, mại dâm, 
        C. Game online, đọc sách			D. Cá độ, cờ bạc, đá bóng.
Câu 7: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội
         A . Thiếu hiểu biết				B. Ham chơi, đua đòi
         C. Bị dụ dỗ, lôi kéo.				D. Có kỹ năng sống.
Câu 8: Đâu không phải là hậu quả của tệ nạn xã hội:
A. Rối loạn trật tự xã hội			B. Suy thoái giống nòi
C. Giữ gìn an ninh trật tự xã hội		D. Tan vỡ hạnh phúc gia đình
Câu 9:“Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau” –  đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Nhà trường.				B. Xã hội.
C. Gia đình.					D.Nhà nước.
Câu 10: Trong gia đình con cháu có bổn phận gì?
          A. Nghe theo tất cả những gì bố mẹ yêu cầu.
          B. Yêu quý, kính trọng, phụng dưỡng cha mẹ.
          C. Phải chấp nhận mọi ràng buộc của cha mẹ.
          D. Chỉ chăm sóc người sinh ra mình.
Câu 11: Nghiêm cấm con cháu có hành vi như thế nào ông bà, cha mẹ?
A.  Bạo lực, bạo hành.			B. Bất hiếu.
B. Hỗn láo.					D. Ngược đãi, xúc phạm.
Câu 12: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định
A. vợ và chồng bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ.
B. vợ có nghĩa vụ làm tất cả các công việc nhà.
C. chồng có nghĩa vụ đóng góp toàn bộ về kinh tế.
D. quyền của vợ, chồng sẽ tùy hoàn cảnh từng gia đình.
PHẦN 2:  TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. 
Câu 1. Cho tình huống sau 
Từ khi được bạn bè rủ rê chơi tài xỉu online, H ngày càng sa đà vào thế giới ảo. H bỏ bê học hành, thường xuyên trốn học để chơi tài xỉu thâu đêm suốt sáng. Tiền bạc bố mẹ cho đều bị H nướng vào tài xỉu. Sức khỏe của H ngày càng suy yếu, tinh thần uể oải, cáu gắt. Bố mẹ H rất lo lắng và đã nhiều lần khuyên bảo nhưng H không nghe.
a) Chơi tài xỉu online chỉ ảnh hưởng cá nhân, không gây rối loạn trật tự xã hội. 
b) Việc H bỏ bê học hành, sức khỏe suy yếu là hậu quả của việc nghiện chơi tài xỉu. 
c) Chơi tài xỉu là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d) Chơi tài xỉu với mức độ vừa phải không ảnh hưởng đến kinh tế của bản thân và gia đình. 
Câu 2. Cho tình huống:
        T đi học về muộn, thường xuyên tụ tập với nhóm bạn lớn tuổi ở khu phố khác. Một lần, T rủ Q cùng đến đó chơi và giới thiệu Q với nhóm bạn. Tại đây, nhóm này rủ rê cả hai thử sử dụng bóng cười, nói là “xả stress, không gây nghiện”. Q từ chối và khuyên T không nên dùng, nhưng T lại thử để "biết cảm giác".
a) Bóng cười là chất kích thích nhẹ nên học sinh sử dụng không ảnh hưởng gì.
b) Việc Q từ chối sử dụng bóng cười thể hiện ý thức tốt trong phòng chống tệ nạn xã hội.
c) Tụ tập với người lạ, sử dụng bóng cười có thể dẫn đến nguy cơ nghiện ngập và vi phạm pháp luật.
d) Dùng thử một lần chất kích thích không sao, miễn là không dùng thường xuyên.
Câu 3. Cho tình huống sau:
Vợ chồng anh H và chị L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con cái và quản lý tài chính gia đình. Anh H luôn áp đặt ý kiến của mình, không tôn trọng ý kiến của vợ. Chị L cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng. Anh H cho rằng đàn ông là trụ cột gia đình nên có quyền quyết định mọi việc. Chị L cảm thấy bất lực và nghĩ đến việc ly hôn. Con cái của họ cũng bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng trong gia đình.
a) Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong gia đình 
b) Anh H có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. 
c) Việc anh H áp đặt ý kiến lên vợ là vi phạm pháp luật. 
d) Mâu thuẫn giữa vợ chồng là chuyện bình thường.
Câu 4. Cho tình huống:
        Bà T sống cùng gia đình con trai và con dâu. Trong gia đình, chị D (con dâu) luôn quan tâm, chăm sóc bà T chu đáo. Tuy nhiên, anh K (con trai) lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với mẹ. Khi mẹ ốm, anh K không hỏi han, để mặc vợ lo toan. Anh K cho rằng “chăm sóc bố mẹ là việc của phụ nữ”.
a) Việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của cả con trai và con gái.
b) Anh K không chăm sóc mẹ vì cho rằng đó là việc của vợ là đúng.
c) Hành vi của anh K thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong gia đình.
d) Chị D chăm sóc mẹ chồng là việc làm tốt nhưng không bắt buộc.
PHẦN 3. TỰ LUẬN 
Câu 1 
Tình huống: Qua tìm hiểu, biết D (13 tuổi) là người hiếu thắng và đua đòi nên anh Y đã trực tiếp giới thiệu và cho D hút thử một loại thuốc lá điện tử. Khi thấy D bắt đầu nghiện, anh Y đề nghị D hãy giới thiệu sản phẩm đó đến bạn bè để bán hàng.
1. Theo em, hành vi của anh Y có vi phạm pháp luật không? Vì sao?
1. Em hãy làm rõ tác hại của tệ nạn xã hội trên đối với  bản thân, gia đình và xã hội?
Gợi ý:
a. Theo em Hành vi của Y có vi phạm pháp luật
- Vì: 
+ Vì thuốc lá điện tử là chất gây hại cho người lớn lẫn trẻ nhỏ nếu dùng nhiều thì sẽ tổn hại đến sức khỏe làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người. Hành vi của Y và D là hành vi vi phạm pháp luật.
b. HS làm rõ tác hại của tệ nạn xã hội 
- Đối với cá nhân: Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe , tinh thần , đạo đức; Trở thành người vi phạm pháp luật 
- Đối với gia đình:Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình; Cạn kiệt tài chính, cuộc sống nghèo khổ (0,
- Đối với xã hội: Làm rối loạn trật tự xã hội; Làm suy thoái giống nòi; Ảnh hưởng kinh tế, suy giảm sức lao động của xã hội. 
Câu 2 
Tình huống:  Vợ chồng bác K là công nhân nên làm việc rất vất vả, không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc con nhiều như những gia đình khác.  Con trai bác K là T (đang học lớp 7) thường đua đòi ăn chơi, la cà quán xá, lại còn trốn học, về nhà không chịu giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà nên vợ chồng bác K rất phiền lòng. 
1. Em có đồng tình với việc làm của T không? Vì sao?
1. Đặt mình vào trường hợp T, em hãy lựa chọn cách xử sự đúng đắn nhất? 
Gợi ý:
1. Không đồng tình với việc làm của bạn T 
- Vì: 
+ Theo quy định của pháp luật con cái phải: yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.....giúp đỡ chia sẻ công việc nhà vơi bố mẹ phù hợp lứa tuổi. 
+ Hành vi của T chưa đúng với trách nhiệm của người con trong gia đình: thường đua đòi ăn chơi, la cà quán xá, lại còn trốn học, gây ảnh hưởng danh dự gia đình.... về nhà không chịu giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà 
1. HS tự đưa ra các cách ứng xử phù hợp 
Dự kiến: cố gắng học tập tốt; biết  phụ giúp bố mẹ công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi như: nấu cơm; dọn nhà, rửa bát, trông em...biết gìn giữ truyền thống tốt đẹp của ga đình.
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